
SỞ GIÁODỤC - ĐÀOTẠO 
THÁI BÌNH 

ĐỀTHICHỌNHỌCSINHGIỎILỚP 9 THCS NĂMHỌC 2009-2010 

Môn: VẬTLÍ 
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) 

 
Bài 1. (4 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ 1. Hiệu điện thế UMN = 22V, R1 

= 40Ω, R2 = 70Ω, R3 = 60Ω, R4 là dây hợp kim dài 10m, tiết diện 
tròn đường kính 0,2mm. Ampe kế A1 có điện trở nhỏ không đáng 
kể chỉ 0,3A. Cho π = 3,14. 
1) Tính điện trở suất của dây hợp kim làm điện trở R4. 
2) Mắc ampe kế A2 (có điện trở nhỏ không đáng kể) vào hai điểm B 
và C. Xác định độ lớn và chiều của dòng điện qua ampe kế A2. 

Bài 2. (4 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ 2. Biết UMN không đổi, r = 
1Ω, đèn Đ1 loại 6V-3W, đèn Đ2 loại 12V-16W. Biến trở được làm 
từ một vòng dây đồng chất, tiết diện đều và uốn thành một vòng 
tròn tâm O, tiếp điểm A cố định, thanh kim loại CD (có điện trở 
không đáng kể) tiếp giáp với vòng dây tại hai điểm C, D và có thể 
quay xung quanh tâm O. Quay thanh CD đến vị trí sao cho góc 
AOD = ϕ = 90o thì đèn Đ1 sáng bình thường và công suất tiêu thụ 
trên toàn biến trở đạt giá trị cực đại. 

1) Tính điện trở của dây làm biến trở và hiệu điện thế UMN. 
Đèn Đ2 sáng như thế nào? 

2) Khảo sát độ sáng của các đèn khi quay thanh CD. 
(Điện trở của các bóng đèn không thay đổi).  

Bài 3. (3 điểm)Cho mạch điện như hình vẽ 3. Các điện trở R có trị số bằng 
nhau, các vôn kế giống nhau. Vôn kế V1 chỉ U1 = 45,1V;vôn kế V2 
chỉ U2 = 33V. Hỏi vôn kế V3 chỉ U3 bằng bao nhiêu? 

Bài 4. (2 điểm) Một vật sáng AB có dạng đoạn thẳng nhỏ đặt vuông góc 
với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f, quang tâm O, 
A nằm trên trục chính. Thấu kính cho ảnh A’B’. Gọi OA = d, OA’ 
= d’. Thiết lập công thức liên hệ giữa d, d’ và f trong trường hợp 
A’B’ là ảnh thật, A’B’ là ảnh ảo. 

Bài 5. (4 điểm) Một thấu kính hội tụ L, quang tâm O, trục chính Ox, 
tiêu cự f tạo ảnh thật ' '

1 1A B của một vật sáng A1B1 vuông góc với 

Ox (A1 nằm trên Ox). Dịch chuyển A1 trên Ox và A1B1 song song 
với chính nó, tới vị trí A2B2 thì thu được ảnh ' '

2 2A B  ngược chiều 

với ảnh ' '
1 1A B . Trên hình vẽ 4 chỉ cho ba điểm    '

1B , O và '
2B . 

1) Hãy vẽ trục chính Ox và các tiêu điểm của thấu kính L. 

2) Cho ' ' ' '
2 2 1 1A B 2A B= ; A1A2 = 12cm và ' '

1 2A A  = 54cm, hãy tính 

tiêu cự f của thấu kính L. 

Bài 6. (3 điểm) Hệ hai thấu kính hội tụ O1, O2 có cùng trục chính, đặt cách nhau một khoảng l = 30cm. Đặt 
một vật AB trước và cách thấu kính O1 một khoảng 15cm, thấu kính O1 cho ảnh thật A1B1 trong khoảng 
O1O2, hệ hai thấu kính cho ảnh A2B2 trên màn M đặt cách thấu kính O2 một khoảng 12cm. 

Giữ vật cố định, hoán vị hai thấu kính, khi đó thấu kính O2 cho ảnh thật A1B1 trong khoảng O1O2 

, dịch màn M lại gần thấu kính O1 một khoảng 2cm thì thu được ảnh A2B2 của hệ. 

Xác định tiêu cự f1, f2 của hai thấu kính và vẽ ảnh A2B2 trong hai trường hợp trên.  

--- HẾT --- 

Họ và tên thí sinh:..................................................................Số báo danh:................ 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÍ 
(Gồm 04 trang) 

Bài Nội dung Điểm 
   

Bài 1 

(4 điểm) 

1) Tính điện trở suất của dây hợp kim (2 điểm) 

R12 = R1 + R2 = 110Ω→ I12 = 
12

0, 2MN
U

A
R

=  

I34 = IMN – I12 = 0,1A 

R34 = R3 + R4 = 
34

220MN
U

I
= Ω → R4 = 160Ω 

850,24.10
RS

mρ −= = Ω
l
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2) Cường độ và chiều của dòng điện qua A2 (2 điểm) 

R13 = 1 3

1 3

24
R R

R R
= Ω

+
; R24 = 2 4

2 4

1120

23

R R

R R
= Ω

+
 

U1 = U13 = UMN
13

13 24

7,135
R

V
R R

≈
+

 

U2 = U24 = UMN – U13≈14,865V 

I1 = 1

1

0,178
U

A
R

≈ ; I2 = 2

2

0,212
U

A
R

≈  

I2> I1 vậy dòng điện qua A2 có chiều từ C đến B. 

Độ lớn IA2 = I2 – I1 = 0,034A  
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Bài 2 

(4 điểm) 

1) Tính điện trở của dây biến trở, UMN và độ sáng của đèn Đ2. (3 điểm) 

- Điện trở của đèn Đ1: R1 = 12Ω, cường độ dòng điện định mức của Đ1: Iđm1 = 0,5A. 

- Điện trở của đèn Đ2: R2 = 9Ω 

- Đoạn mạch MN gồm: r nt [R2 // (R1 nt Rb)] 

Rb = AC AD

AC AD

R R

R R+
 (1)          (cung DC bị nối tắt, không có dòng điện qua) 

- R1b = R1 + Rb = 12 + Rb                R2.1b = 2 1

2 1

9(12 )

21
b b

b b

R R R

R R R

+
=

+ +
 

RMN =  R2.1b + r = 
129 10

21
b

b

R

R

+

+
 

I2.1b = IMN = 
(21 )

129 10
MN MN b

MN b

U U R

R R

+
=

+
 

U1b = U2.1b = I2.1b.R2.1b = 
9. (12 )

129 10
MN b

b

U R

R

+

+
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Ib = I1 = I1b = 1

1

9

129 10
b MN

b b

U U

R R
=

+
 (2) 
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Pb = 
2 2

2
2

2

81 81
129(129 10 ) ( 10 )

MN b MN

b b

b
b

b

U R U
I R

R
R

R

= =
+

+

 

Pb cực đại 

2

129
10

 
⇔ + 

 
 

b

b

R
R

cực tiểu 
129

12,9
b b

b

R R
R

⇔ = ⇔ = Ω  

⇒RAC = RAD = 25,8Ω⇒ điện trở của dây làm biến trở là R = 4RAC = 103,2Ω 

- Đèn Đ1 sáng bình thường nên I1 = Iđm1 = 0,5A thay vào (2) ta được UMN≈ 14,3V 

- U2 = U1b = I1b R1b = 12,45V ⇒ U2> Uđm2 đèn Đ2 sáng hơn mức bình thường. 
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 2) khảo sát độ sáng của các đèn khi dịch chuyển thanh CD. (1 điểm) 

- Từ biểu thức Rb = AC AD

AC AD

R R

R R+
lập luận để thấy Rb có giá trị cực đại khi RAC = RAD 

tức khi thanh CD vuông góc với OA (trường hợp đang xét). 

⇒ khi quay CD thì điện trở Rb sẽ giảm. 

- Rb = 0 khi C ≡ A hoặc D ≡ A sau đó tiếp tục quay thì Rb lại tăng dần đến khi CD 
vuông góc với OA thì Rb đạt cực đại. 

- Khi Rb giảm. 

Rb + R1 = R1b giảm ⇒
1

1 
 
 bR

 tăng ⇒
2 1 21

1 1 1

b b
R R R

+ = tăng ⇒R2.1b giảm ⇒ r + R2.1b = 

RMN giảm ⇒ cường độ dòng điện mạch chính Ir tăng ⇒Ur = Ir.r tăng ⇒ U2 giảm và 
đèn Đ2 tối dần. 

I2 giảm ⇒ I1 = Ir – I2 tăng ⇒ đèn Đ1 sáng dần lên. 

- Khi Rb tăng, tương tự ta có Đ2 sáng dần lên và Đ1 tối dần đi. 
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Bài 3 

(3 điểm) 

+ UAC = UAB - UCD = 12,1V 

+ RCD = 
( )

2
V V

V

R R R

R R

+

+
 

+ 
12,1

( )33
2

AC AC

V VCD CD

V

U R R

R R RU R

R R

= ⇔ =
+

+

 

⇒11 2 2 ' 6
49 30 0 5 ,

11V V V V

R
R RR R R R R− − = ⇒ = = −  (loại) 

U3 = UCD
5

33
5

V

V

R R

R R R R
=

+ +
= 27,5V. 
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Bài 4 

(2 điểm) 

+ Vẽ hình trường hợp ảnh thật 

+ Thiết lập công thức 
'

1 1 1

f d d
= +  

+ Vẽ hình trường hợp ảnh ảo. 

+ Thiết lập công thức 
'

1 1 1

f d d
= −  
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Bài 5 

 

1) Vẽ trục chính Ox và các tiêu điểm F. (1 điểm) 
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(4 điểm) + Từ B1’ và B2’ kẻ hai đường thẳng đứng, kẻ Ox 
vuông góc với hai đường trên, cắt hai đường trên 
ở A1’ và A2’. Ox là trục chính của thấu kính. 
Dựng thấu kính L vuông góc với  Ox ở O. 

+ Nối B1’B2’ cắt TK tại I và trục chính tại F’; từ 
I kẻ Ia song song với trục chính. Nối B1’O cắt Ia 
ở B1, kẻ B1A1⊥Ox. 

+ Kẻ B2’O cắt Ia tại B2, kẻ B2A2⊥Ox. 

Dựa vào đường đi của các tia sáng đặt biệt qua 
TKHT, dẽ dàng lập luận được F’là tiêu điểm của 
TK, tiêu điểm F được lấy đối xứng với F’ qua O. 

- Vẽ đúng cho 0,5 điểm 

- Lập luận đúng cho 0,5 điểm 
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2) Tính tiêu cự của TK (3 điểm) 

+ ∆OA2’B2’ ∼∆OA2B2⇒
' ' ' '
2 2 2 2

2 2 2 2

A B OA d

A B OA d
= =

' '
1 2

1 2

2d d

d d
=  

+ ∆OA1’B1’ ∼∆OA1B1⇒
' ' ' '
1 1 1 1

1 1 1 1

A B OA d

A B OA d
= = ⇒ d1d2’ = 2d1’d2    (1) 

' ' ' '
2 2 1 1A B 2A B=  

+ Áp dụng công thức của bài 4: 
'

1 1

1 1 1

f d d
= +  

'
2 2

1 1 1

f d d
= −  

⇒
' '

1 1 2 2
' '

1 1 2 2

d d d d

d d d d

+ −
= ⇒ d1’d2’(d1 – d2) = d1d2 (d2’ + d1’)  (2) 

+ Giả thiết: d1 – d2 = 12           (3) 

                   d2’ + d1’ = 54     

Thay (3) vào (2) ta được  2d1’d2’= 9 d1d2    (4) 

Chia vế với vế của (1) và (4) với nhau ta được: 
'

'1 1
1 1'

1 1

2 9 3

2 2

d d
d d

d d
= ⇒ =  kết hợp với (1) 

Ta có d2’ = 3d2. Vậy: 

'
1 1

1 1 1

f d d
= + = 

1

5

3d
⇒ 1 2

1 2

5 2
2,5

3 3
d d

d d
= ⇒ = ⇒ d1 = 20cm, d2 = 8cm. 

'
2 2

1 1 1

f d d
= − =

2

2

3d
 

⇒ f = 12cm. 
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Bài 6 

(3 điểm) 

+ Xác định tiêu cự của các TK (2 điểm) 

Ta có: d1’ + d2 = 30 

 

 

A2 

'
2B

'
2A

'
1B  

'
1A

B2 

A1 O 

F’ 
I 

X 

B1 
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Chú ý: 

- Học sinh giải cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa của ý đó. 
- Điểm toàn bài không làm tròn. 

Từ công thức của bài 4 ta có: 
'

' 1 1 2 2
1 2 '

1 1 2 2

;
d f d f

d d
d f d f

= =
− −

 

1 2

1 2

15 12
30

15 12

f f

f f
⇒ + =

− −
⇒180f1 + 210f2 – 19f1f2 = 1800     (1) 

Khi hoán vị hai TK, tương tự ta có: 

2 1

2 1

15 10
30

15 10

f f

f f
⇒ + =

− −
⇒ 120f1 + 90f2 – 11f1f2 = 900    (2) 

Từ (1) và (2) ta có: f1f2 = 30f2 – 180   (3) 

Thay (3) vào (2) ⇒ f1 = 2f2 – 9           (4) 

Thay (4) vào (3) ta tìm được 2
2 22 39 180 0f f− + =  

Giải ra:  f2 = 7,5cm và f2’ = 12cm thay vào (4) tìm được f1 = 6cm và f1’ = 15cm. 

Lập luận để loại cặp nghiệm  f1’ = 15cm và  f2’ = 12cm. 

Tiêu cự của hai TK là:  f1 = 6cm,  f2 = 7,5cm. 

+ Vẽ ảnh trong mỗi trường hợp. (1 điểm) 
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